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STT Tên tổ chức/cá nhân Mối liên quan
Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/Người 

nội bộ

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

1 Nguyễn Văn Thiền Chủ tịch HĐQT 30/9/2016 Trúng cử

1.1 Đặng Thị Mười Vợ

1.2 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Con

1.3 Nguyễn Thành Đông Rể

1.4 Nguyễn Thị Sánh Chị

1.5 Thạch Cao Anh rể

1.6  Nguyễn Nghĩa Hiệp Em

1.7 Võ Thị Thành Em dâu

1.8 Nguyễn Thành Ngọc Em

1.9 Nguyễn Thị Bé Hà Em dâu

1.10 Nguyễn Ngọc Điệp Em

1.11 Nguyễn Thị Ngọc Thu Em

1.12 Nguyễn Văn Vẽ Em rể

1.13 Nguyễn Ngọc Hồ Em

1.14
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú 

Hòa
Chủ tịch HĐQT

11.5 Công ty CP Cấp nước Gia Tân Chủ tịch HĐQT

1.16 Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai TV HĐQT

1.17 Tổng Công ty Sản xuất – XNK Bình Dương TV HĐQT

2 Trần Chiến Công TV HĐQT - TGĐ – 30/9/2016 Trúng cử

2.1 Trần Công Chiến Ba ruột

2.2 Nguyễn Thị Hồng Châu Mẹ ruột

2.3 Trần Văn Vắn Ba vợ

2.4 Nguyễn Thị Liễu Mẹ vợ

2.5 Trần Tuyết Lan Vợ

2.6 Trần Nhất Minh Con

2.7 Trần Đình Khoa Con

2.8 Trần Hoàng Hận Em

2.9 Huỳnh Thị Mai Hân Em dâu

2.10 Trần Thị Cẩm Tú Em

2.11 Vương Hữu Thọ Em rể

2.12 Trần Thị Châu Giang Em

2.13 Võ Minh Tuấn Em rể

2.14
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công 

nghiệp - CTCP

Người đại diện 

phần vốn góp

2.15 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase Chủ tịch HĐQT

2.16 Công ty Cổ phần tái chế Vật liệu xanh Chủ tịch HĐQT

2.17 Công ty CP Cấp nước Gia Tân TV  HĐQT

3 Dương Hoàng Sơn TV HĐQT 30/9/2016 Trúng cử

3.1 Nguyễn Thị Diên Vợ
Trưởng Phòng TC-

KT

3.2 Dương Nguyễn Hoàng Ngọc Châu Con gái

4 Nguyễn Thanh Phong TV HĐQT 30/9/2016 Trúng cử

4.1 Nguyễn Thanh Hoàng Bố

4.2 Trương Thị Quyên Mẹ

4.3 Nguyễn Văn Nhi Bố vợ

4.4 Đỗ Thị Kiêm Mẹ vợ

4.5 Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo Vợ

4.6 Nguyễn Thế Phú Con

4.7 Nguyễn Thế Phương Con

4.8 Nguyễn Thị Ngọc Hương Em ruột

4.9 Nguyễn Thanh Bình Em ruột
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4.10 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Em ruột

4.11 Nguyễn Thanh Hùng Em ruột

4.12 Nguyễn Thanh Việt Em ruột

4.13 Trần Văn Em Em rể

4.14 Châu Thị Ngọc Trinh Em dâu

4.15 Phạm Ngọc Long Em rể

4.16 Nguyễn Thị Hiếu Em dâu

4.17 Trần Thị Hồng Trang Em dâu

4.18 Công ty TNHH Thương mại N.T.P Giám đốc 23/3/1999

4.19 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn TV HĐQT 2017

4.20 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An TV HĐQT 2017

4.21 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một TV HĐQT

4.22 Công ty CP Nước Sạch Phú An Chủ tịch HĐQT 2018

5 Nguyễn Văn Trí TV HĐQT 30/9/2016 Trúng cử

5.1 Nguyễn Thị Thơ Mẹ

5.2 Hoàng Xuân Đuổi Bố vợ

5.3 Hoàng Thị Cúc Vợ

5.4 Nguyễn Hoàng Quỳnh Con ruột

5.5 Nguyễn Hoàng Thy Con ruột

5.6 Nguyễn Thị Hồng Phúc Chị ruột

5.7 Nguyễn Thị Thúy Chị ruột

5.8 Nguyễn Thị Hằng Chị ruột

5.9 Nguyễn Thị Huyền Chị ruột

5.10 Nguyễn Văn Thuần Anh ruột

5.11 Nguyễn Thị Thịnh Em ruột

5.12 Nguyễn Thị Diễm Em ruột

5.13 Nguyễn Lập Anh rể

5.14 Nguyễn Cu Anh rể

5.15 Võ Tấn Năm Anh rể

5.16 Phạm Thị Uyên Trang Chị dâu

5.17 Phạm Tấn Đức Em rể

5.18 Đặng Ngọc Đoàn Em rể

5.19
Công ty TNHH Sản xuất & Thương Mại 

Quỳnh Phúc
Giám đốc

5.20 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Chủ tịch HĐQT

6 Tạ Trọng Hiệp TV HĐQT 30/9/2016 Trúng cử

6.1 Tạ Trọng Đối Bố ruột

6.3 Tạ Thị Huyền Chị ruột

6.4 Nguyễn Sỹ Lâm Anh rể

6.5 Tạ Thị Hương Chị ruột

6.6 Nguyễn Văn Minh Anh rễ

6.7 Tạ Trọng Huấn Anh ruột

6.8 Lê Thị Viễn Ly Chị dâu

6.9 Phạm Văn Mạnh Bố vợ

6.10 Vũ Thị Thêu Mẹ vợ

6.11 Phạm Thị Kiều Thanh Vợ

6.12 Tạ Minh Đức Con ruột

6.13 Tạ Minh An Con ruột

6.14 Tạ Minh Anh Con ruột

6.15 Tạ Minh Vy Con ruột

6.16 Cty CP TM XNK Hiệp Thành Phú
Chủ tịch Hội Đồng 

Quản Trị

6.17 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân TV HĐQT 29/6/2021

7 Phạm Thanh Vũ TVHĐQT 12/3/2021 Trúng cử

7.1 Phùng Thế Ngọc Vợ

7.2 Phạm Mai Anh Con



7.3 Phạm Quốc Anh Bố

7.5 Hồ Thị Dung Mẹ

7.6 Phạm An Diệp Em gái

7.7 Nguyễn Tiến Cang Em rể

7.8 Phạm Quỳnh Trang Chị gái

7.9 Ngô Cao Cường Anh rể

7.10 Phùng Tự Cường Bố vợ

7.11 Kiều Thị Hồng Mẹ vợ

7.12 Phùng Thế Bảo Em vợ

8 Phạm Thanh Hùng Phó TGĐ 17/3/2020 Bổ nhiệm

8.1 Phạm Văn Hận Cha

8.2 Nguyễn Thị Nương Mẹ

8.3 Nguyễn Thị Ngọc Phương Vợ

8.4 Phạm Hữu Hậu Em

8.5 Trần Thị Hoa Em dâu

8.6 Nguyễn Văn Vinh Cha vợ

8.7 Nguyễn Thị Hồng Đào Mẹ vợ

8.8 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase Tổng Giám Đốc

9 Ngô Văn Lui Phó TGĐ 30/9/2016 Bổ nhiệm

9.1 Trần Thị Bỉnh Mẹ ruột

9.2 Cam Thị Hoài Minh Vợ

9.3 Ngô Dương Khang Con trai

9.4 Ngô Thuận Uyên Con gái

9.5 Ngô Thị Hè Chị

9.6 Ngô Văn Hụi Anh

9.7 Nguyễn Văn Phụng Anh rể

9.8 Nguyễn Thị Giữ Chị dâu

9.9
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú 

Hòa
TV HĐQT

10 Dương Anh Thư Trưởng BKS 30/9/2016 Trúng cử

10.1 Dương Quang Thảo Ba ruột

10.2 Liều Súc Làn Mẹ ruột

10.3 Phan Thành Đặng Chồng

10.4 Phan Anh Huy Con

10.5 Phan Anh Khoa Con

10.6 Dương Quang Toàn Anh 

10.7 Đặng Thị Kiều Chị dâu

10.8 Dương Anh Thi Chị ruột

10.9 Trần Minh Hoàmg Anh rễ

10.10 Dương Quang Thái Em

10.11 Nguyễn Thị Thanh Thiên Trúc Em dâu

10.12 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Thư ký

10.13
Công ty TNHH Tư vấn XD-TM Cấp thoát 

nước Anh Huy
Thành viên

11 Nguyễn Đức Bảo TV BKS 20/3/2018 Trúng cử

11.1 Nguyễn Đức Cầu Cha

11.2 Đỗ thị Mười Mẹ

11.3 Nguyễn Đức Đạt Anh

11.4 Nguyễn Thị Anh Thư Chị

11.5 Nguyễn Đức Thiên Anh

11.6 Nguyễn Thị Tường Vy Em

11.7 Nguyễn Thị Cúc Vợ

11.8 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Con

11.9
Công ty cổ phần phần mềm doanh nghiệp 

Nhật Nam

Thành viên 

HĐQT

11.10
Công ty cổ phần dịch vụ kế toán thuế Khoa 

Tuyên
Tổng Giám Đốc



11.11 Nguyễn Hoa Cha vợ

11.12 Nguyễn Thị Biết Mẹ vợ

11.13 Nguyễn Đình Thảo Em rể

11.14 Huỳnh Hữu Lộc Anh rể

12 Nguyễn Kim Liên TV BKS 17/3/2020 Trúng cử

12.1 Nguyễn Văn Non Ba ruột

12.2 Lê Thị Trong Mẹ ruột

12.3 Nguyễn Văn Hoàng Chồng

12.4 Nguyển Thị Hoàng Oanh Con

12.5 Nguyễn Hoàng Kim Con

12.6 Nguyễn Thị Kiều Chị

12.7 Nguyễn Thị Nga Chị

12.8 Nguyễn Ngọc Trung Em

12.9 Nguyễn Thị Liễu Em

12.10 Nguyễn Ngọc Cường Em

12.11 Phạm Anh Dũng Con rể

12.12 Vũ thị Ngọc hương Em dâu

13 Trần Tấn Đức KTT

13.1 Nguyễn Thị Thanh Hồng Vợ

13.2 Trần Thành Tín Con

13.3 Trần Đông Nghi Con

13.4 Trần Thị Ân Chị

13.5 Trần Thị Lộc Chị

13.6 Trần Hữu Nghĩa Anh rễ

13.7 Trần Thị Quý Chị

13.8 Trần Bá Phước Anh

13.9 Nguyễn Thị Liên Chị dâu

13.10 Trần Tấn Tài Anh

13.11 Nguyễn Thị Phương Mai Chị dâu

13.12 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase TV HĐQT

14 Nguyễn Thị Diên
Trưởng Phòng TC-

KT
30/9/2016 Trúng cử

14.1 Dương Hoàng Sơn Chồng

14.2 Dương Nguyễn Hoàng Ngọc Châu Con ruột

14.3 Nguyễn Văn Sáu Em ruột

14.4 Phan Thanh Hà Em dâu

14.5 Công ty Cổ phần Nước – Thủ Dầu Một TVHĐQT

14.6
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh 

Phú Hòa
Trưởng BKS

15 Nguyễn Thị Thu Vân TV HĐQT 30/9/2016 12/3/2021 Miễn nhiệm

15.1 Nguyễn Văn Vui Cha ruột

15.2 Nguyễn Thị Lang Mẹ ruột

15.3 Nguyễn Đà Thành Chồng

15.4 Nguyễn Thị Kim Ngân Con gái

15.5 Nguyễn Thành Tính Con trai

15.6 Nguyễn Thị Minh Hằng Con gái

15.7 Nguyễn Văn Minh Anh

15.8 Nguyễn Thị Thu Thủy Chị

15.9 Nguyễn Văn Nuôi Em

15.10 Nguyễn Văn Giàu Em

15.11 Nguyễn Thị Thu Chung Em

15.12 Nguyễn Thành Tâm Em

15.13 Nguyễn Thành Sự Em

15.14 Nguyễn Thanh Toàn Em



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao

dịch chứng khoán

(nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu sở

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Thiền Chủ tịch HĐQT            7.717.390 4,00%

1.1 Đặng Thị Mười

1.2 Nguyễn Thị Ngọc Thanh               625.000 0,32%

1.3 Nguyễn Thành Đông               511.000 0,26%

1.4 Nguyễn Thị Sánh

1.5 Thạch Cao

1.6  Nguyễn Nghĩa Hiệp

1.7 Võ Thị Thành

1.8 Nguyễn Thành Ngọc

1.9 Nguyễn Thị Bé Hà

1.10 Nguyễn Ngọc Điệp

1.11 Nguyễn Thị Ngọc Thu

1.12 Nguyễn Văn Vẽ

1.13 Nguyễn Ngọc Hồ                 44.000 0,02%

1.14
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú 

Hòa

11.5 Công ty CP Cấp nước Gia Tân

1.16 Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai

1.17 Tổng Công ty Sản xuất – XNK Bình Dương

2 Trần Chiến Công TV HĐQT - TGĐ –            1.810.149 0,94%

2.1 Trần Công Chiến

2.2 Nguyễn Thị Hồng Châu

2.3 Trần Văn Vắn

2.4 Nguyễn Thị Liễu

2.5 Trần Tuyết Lan

2.6 Trần Nhất Minh

2.7 Trần Đình Khoa

2.8 Trần Hoàng Hận

2.9 Huỳnh Thị Mai Hân

2.10 Trần Thị Cẩm Tú

2.11 Vương Hữu Thọ

2.12 Trần Thị Châu Giang

2.13 Võ Minh Tuấn

2.14
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công 

nghiệp - CTCP

2.15 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase

2.16 Công ty Cổ phần tái chế Vật liệu xanh

2.17 Công ty CP Cấp nước Gia Tân

3 Dương Hoàng Sơn TV HĐQT               321.100 0,17%

3.1 Nguyễn Thị Diên
Trưởng Phòng TC-

KT
                61.200 0,03%

3.2 Dương Nguyễn Hoàng Ngọc Châu

4 Nguyễn Thanh Phong TV HĐQT            1.929.200 1,00%

4.1 Nguyễn Thanh Hoàng

4.2 Trương Thị Quyên

4.3 Nguyễn Văn Nhi

4.4 Đỗ Thị Kiêm

4.5 Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo

4.6 Nguyễn Thế Phú

4.7 Nguyễn Thế Phương

4.8 Nguyễn Thị Ngọc Hương

4.9 Nguyễn Thanh Bình
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4.10 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4.11 Nguyễn Thanh Hùng

4.12 Nguyễn Thanh Việt

4.13 Trần Văn Em

4.14 Châu Thị Ngọc Trinh

4.15 Phạm Ngọc Long

4.16 Nguyễn Thị Hiếu

4.17 Trần Thị Hồng Trang

4.18 Công ty TNHH Thương mại N.T.P

4.19 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

4.20 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

4.21 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

4.22 Công ty CP Nước Sạch Phú An

5 Nguyễn Văn Trí TV HĐQT               200.000 0,10%

5.1 Nguyễn Thị Thơ

5.2 Hoàng Xuân Đuổi

5.3 Hoàng Thị Cúc

5.4 Nguyễn Hoàng Quỳnh

5.5 Nguyễn Hoàng Thy

5.6 Nguyễn Thị Hồng Phúc

5.7 Nguyễn Thị Thúy

5.8 Nguyễn Thị Hằng

5.9 Nguyễn Thị Huyền

5.10 Nguyễn Văn Thuần

5.11 Nguyễn Thị Thịnh

5.12 Nguyễn Thị Diễm

5.13 Nguyễn Lập

5.14 Nguyễn Cu

5.15 Võ Tấn Năm

5.16 Phạm Thị Uyên Trang

5.17 Phạm Tấn Đức

5.18 Đặng Ngọc Đoàn

5.19
Công ty TNHH Sản xuất & Thương Mại 

Quỳnh Phúc

5.20 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

6 Tạ Trọng Hiệp TV HĐQT               200.000 0,10%

6.1 Tạ Trọng Đối

6.3 Tạ Thị Huyền

6.4 Nguyễn Sỹ Lâm

6.5 Tạ Thị Hương

6.6 Nguyễn Văn Minh

6.7 Tạ Trọng Huấn

6.8 Lê Thị Viễn Ly

6.9 Phạm Văn Mạnh

6.10 Vũ Thị Thêu

6.11 Phạm Thị Kiều Thanh

6.12 Tạ Minh Đức

6.13 Tạ Minh An

6.14 Tạ Minh Anh

6.15 Tạ Minh Vy

6.16 Cty CP TM XNK Hiệp Thành Phú
Chủ tịch Hội Đồng 

Quản Trị

6.17 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân TV HĐQT

7 Phạm Thanh Vũ TVHĐQT                         -   

7.1 Phùng Thế Ngọc                         -   

7.2 Phạm Mai Anh                         -   



7.3 Phạm Quốc Anh                         -   

7.5 Hồ Thị Dung                         -   

7.6 Phạm An Diệp                         -   

7.7 Nguyễn Tiến Cang                         -   

7.8 Phạm Quỳnh Trang                         -   

7.9 Ngô Cao Cường                         -   

7.10 Phùng Tự Cường                         -   

7.11 Kiều Thị Hồng                         -   

7.12 Phùng Thế Bảo                         -   

8 Phạm Thanh Hùng Phó TGĐ               120.000 0,06%

8.1 Phạm Văn Hận

8.2 Nguyễn Thị Nương

8.3 Nguyễn Thị Ngọc Phương                 15.000 0,01%

8.4 Phạm Hữu Hậu

8.5 Trần Thị Hoa

8.6 Nguyễn Văn Vinh

8.7 Nguyễn Thị Hồng Đào

8.8 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase

9 Ngô Văn Lui Phó TGĐ               207.700 0,11%

9.1 Trần Thị Bỉnh

9.2 Cam Thị Hoài Minh

9.3 Ngô Dương Khang

9.4 Ngô Thuận Uyên

9.5 Ngô Thị Hè

9.6 Ngô Văn Hụi

9.7 Nguyễn Văn Phụng

9.8 Nguyễn Thị Giữ

9.9
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú 

Hòa

10 Dương Anh Thư Trưởng BKS               262.000 0,14%

10.1 Dương Quang Thảo

10.2 Liều Súc Làn

10.3 Phan Thành Đặng

10.4 Phan Anh Huy

10.5 Phan Anh Khoa

10.6 Dương Quang Toàn

10.7 Đặng Thị Kiều

10.8 Dương Anh Thi

10.9 Trần Minh Hoàmg

10.10 Dương Quang Thái

10.11 Nguyễn Thị Thanh Thiên Trúc

10.12 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

10.13
Công ty TNHH Tư vấn XD-TM Cấp thoát 

nước Anh Huy

11 Nguyễn Đức Bảo TV BKS                 32.100 0,02%

11.1 Nguyễn Đức Cầu

11.2 Đỗ thị Mười

11.3 Nguyễn Đức Đạt

11.4 Nguyễn Thị Anh Thư

11.5 Nguyễn Đức Thiên

11.6 Nguyễn Thị Tường Vy

11.7 Nguyễn Thị Cúc

11.8 Nguyễn Ngọc Trâm Anh

11.9
Công ty cổ phần phần mềm doanh nghiệp 

Nhật Nam

11.10
Công ty cổ phần dịch vụ kế toán thuế Khoa 

Tuyên



11.11 Nguyễn Hoa

11.12 Nguyễn Thị Biết

11.13 Nguyễn Đình Thảo

11.14 Huỳnh Hữu Lộc

12 Nguyễn Kim Liên TV BKS                 20.000 0,01%

12.1 Nguyễn Văn Non

12.2 Lê Thị Trong

12.3 Nguyễn Văn Hoàng

12.4 Nguyển Thị Hoàng Oanh

12.5 Nguyễn Hoàng Kim

12.6 Nguyễn Thị Kiều

12.7 Nguyễn Thị Nga

12.8 Nguyễn Ngọc Trung

12.9 Nguyễn Thị Liễu

12.10 Nguyễn Ngọc Cường

12.11 Phạm Anh Dũng

12.12 Vũ thị Ngọc hương

13 Trần Tấn Đức KTT               213.600 0,11%

13.1 Nguyễn Thị Thanh Hồng

13.2 Trần Thành Tín

13.3 Trần Đông Nghi

13.4 Trần Thị Ân

13.5 Trần Thị Lộc

13.6 Trần Hữu Nghĩa

13.7 Trần Thị Quý

13.8 Trần Bá Phước

13.9 Nguyễn Thị Liên 

13.10 Trần Tấn Tài

13.11 Nguyễn Thị Phương Mai

13.12 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase

14 Nguyễn Thị Diên
Trưởng Phòng TC-

KT
                61.200 0,03%

14.1 Dương Hoàng Sơn               121.100 0,06%

14.2 Dương Nguyễn Hoàng Ngọc Châu

14.3 Nguyễn Văn Sáu                   7.000 0,00%

14.4 Phan Thanh Hà

14.5 Công ty Cổ phần Nước – Thủ Dầu Một

14.6
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh 

Phú Hòa




